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NGHỊ QUYẾT
Quy định một số nội dung về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 29 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15; 

Xét Tờ trình số 434/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-BĐT ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;


Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 2 Điều 29 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 2 Điều 29 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15) (sau đây gọi là Luật Thủ đô).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập (sau đây viết tắt là dự án nhà ở xã hội độc lập) trên địa bàn thành phố Hà Nội được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn, nguồn vốn ngoài đầu tư công và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Nguyên tắc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng sử dụng ngân sách của Thành phố

1. Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất giao Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn vốn từ ngân sách của Thành phố để thực hiện đầu tư công hoặc uỷ thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng theo Nghị quyết này.

2. Trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công, Thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công để đầu tư xây dựng hạ tầng theo Nghị quyết này, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ với xây dựng nhà ở xã hội trước khi được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.

3. Kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách theo quy định tại Nghị quyết này không tính vào giá nhà ở xã hội và chi phí đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

4. Việc sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định tại Nghị quyết này phải bảo đảm công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giám sát của cộng đồng và tuân thủ trình tự quy định về sử dụng ngân sách theo quy định.

5. Bảo đảm các nguyên tắc khác liên quan sử dụng ngân sách theo quy định.

Điều 4. Các nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu

1. Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

3. Ngân sách của Thành phố uỷ thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

a) Vốn từ ngân sách của Thành phố. Hàng năm ưu tiên dành từ nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển của Thành phố;

b) Vốn từ nguồn tiền thu được tương đương giá trị quỹ đất ở dành để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy định của thành phố Hà Nội mà chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách của Thành phố;

c) Vốn từ nguồn tiền thu được thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ 20% đất ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố theo quy định;

Quỹ 20% đất ở theo quy định tại Điểm này là quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố theo quy định của Trung ương, của Thành phố;

d) Vốn hợp pháp khác.

Điều 5. Thực hiện ủy thác vốn ngân sách cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng

1. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ủy thác nguồn vốn ngân sách cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện nhiệm vụ ủy thác.
2. Nội dung Quyết định uỷ thác nguồn vốn ngân sách cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố bao gồm những nội dung cơ bản sau:

a) Mục đích ủy thác; nội dung ủy thác;

b) Đối tượng và điều kiện thực hiện ủy thác;

c) Số vốn uỷ thác; thời hạn ủy thác; chi phí ủy thác; giới hạn hỗ trợ đối với từng hình thức;

d) Thẩm quyền ủy thác; thẩm định, giám sát và chi phí quản lý ủy thác;

đ) Các nội dung khác (nếu có) theo quy định.

3. Quỹ đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm: Hạch toán, theo dõi riêng nguồn vốn ủy thác này, tách bạch với vốn điều lệ và các nguồn vốn khác của Quỹ; thực hiện giám sát tài chính đối với việc sử dụng vốn của chủ đầu tư, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được ủy thác của Thành phố. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 10) và khi kết thúc dự án, Quỹ đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Thành phố (qua Sở Tài chính) kết quả sử dụng vốn và tình hình thực hiện dự án để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, quyết toán ngân sách theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 6. Phạm vi một số công trình hạ tầng được Thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng

1. Trừ trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đồng bộ với xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án, Thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm:

a) Công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án;

b) Công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở;

c) Công trình trạm y tế, nhà văn hóa.

2. Thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập quy định tại khoản 1 Điều này là dự án nhà ở xã hội được thực hiện đầu tư xây dựng tại các ô đất quy hoạch độc lập trên địa bàn các xã và nằm phía ngoài đường Vành đai 4 theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Dự án nhà ở xã hội độc lập quy định tại điểm a Khoản này có quy mô tương đương một đơn vị ở trở lên hoặc có quy mô dân số từ 4.000 người trở lên;

c) Các công trình hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo dự án riêng bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố và được ghi rõ trong văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập.

3. Trong từng thời kỳ, giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố thực hiện điều chỉnh phạm vi các công trình hạ tầng được sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này cho phù hợp với thực tiễn.

4. Việc hỗ trợ từ ngân sách theo Nghị quyết này phải bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp với các cơ chế, chính sách hỗ trợ khác; bảo đảm tránh chồng chéo, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 7. Đề xuất dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng được Thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng

1. Định kỳ (trước ngày 30 tháng 6 hằng năm), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Rà soát, lập danh mục các dự án xây dựng các công trình hạ tầng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này trên địa bàn do mình quản lý.

Các công trình hạ tầng trong cùng một dự án nhà ở xã hội thì đề xuất một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo Điểm này;

b) Có văn bản đề xuất chủ trương giao chủ đầu tư dự án đối với từng dự án xây dựng hạ tầng trong Danh mục các dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, gửi Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi có dự án) làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp phạm vi dự án nhà ở xã hội nằm trên địa giới hành chính từ hai (02) phường, xã trở lên thì giao Ủy ban nhân dân cấp xã có phần diện tích lớn hơn làm chủ đầu tư dự án.

3. Sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tài chính tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận về chủ trương dự kiến giao chủ đầu tư, trong đó xác định rõ dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định chi tiết quy trình thực hiện dự án xây dựng hạ tầng sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều này đối với hình thức dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để bảo đảm tiến độ xây dựng hạ tầng đồng bộ với nhà ở trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập.

5. Định kỳ (trước ngày 31 tháng 10 hằng năm), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Tài chính) kết quả thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng sử dụng ngân sách theo quy định tại Điều này; Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện giám sát, theo dõi tiến độ, đánh giá đầu tư tổng thể dự án nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảo đảm tiến độ xây dựng hạ tầng đồng bộ với xây dựng nhà ở và bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

b) Hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với điều kiện của Thành phố.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân cấp xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố phối hợp tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2025.

2. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà chưa tổ chức tiếp nhận hồ sơ mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội thì được áp dụng chính sách theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.
	
	CHỦ TỊCH

Phùng Thị Hồng Hà

 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 71/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh 
quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương và phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến
đối với đường sắt địa phương
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 188/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đường sắt số 95/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 393/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2025 về việc ban hành Nghị quyết quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương và Phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đối với đường sắt địa phương (thực hiện Điều 31 Luật Thủ đô 2024; khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 188/2025/QH15 và khoản 1 Điều 25 Luật Đường sắt 2025); Báo cáo thẩm tra số 116/BC-BĐT ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; Văn bản giải trình số 6260/UBND-ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương và phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đối với đường sắt địa phương.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 188/2025/QH15 và khoản 1 Điều 25 Luật Đường sắt đối với các nội dung sau:

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chinh Phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đối với đường sắt địa phương, đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố và việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đối với đường sắt địa phương, đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố.

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đường sắt là đường sắt đô thị, đường sắt địa phương, đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là giải pháp quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị, lấy nhà ga hoặc đề-pô có ga đường sắt làm điểm tập trung dân cư, kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng trong khoảng cách đi bộ đến ga nhằm thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sức khoẻ cộng đồng, giảm phương tiện giao thông cơ giới cá nhân, giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường, kết hợp với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

3. Khu vực TOD là khu vực bao gồm nhà ga, đề-pô có ga đường sắt và vùng phụ cận được xác định theo quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết có liên quan để xây dựng tuyến đường sắt kết hợp cải tạo, chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển đô thị.

4. Quy hoạch khu vực TOD là một loại hình quy hoạch đô thị và nông thôn, được phát triển chuyên biệt theo định hướng ưu tiên đi lại bằng giao thông công cộng cho khu vực bao gồm nhà ga hoặc đề-pô có ga đường sắt và vùng phụ cận để xây dựng tuyến đường sắt kết hợp đầu tư cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển độ thị.

Quy hoạch khu vực TOD gồm quy hoạch phân khu khu vực TOD và quy hoạch chi tiết khu vực TOD.

5. Quy hoạch phân khu khu vực TOD là quy hoạch được lập ở cấp độ phân khu có tỷ lệ 1:2.000 đối với một tuyến, một đoạn tuyến đường sắt hoặc một nhà ga và vùng phụ cận các vị trí dự kiến đặt ga, đề-pô có ga đường sắt làm cơ sở để lựa chọn phương án tuyến công trình, vị trí công trình đường sắt và chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong khu vực TOD.

6. Quy hoạch chi tiết khu vực TOD là quy hoạch được lập ở cấp độ chi tiết có tỷ lệ 1:500 đối với từng nhà ga, đề-pô có ga đường sắt, khu đất, lô đất, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng trong khu vực TOD, phục vụ triển khai dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong khu vực TOD.
Chương IП

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH KHU VỰC TOD

Điều 4. Nguyên tắc, yêu cầu, chỉ tiêu trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD của Thành phố phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu vực TOD; tạo giá trị gia tăng của đất trong khu vực TOD để tạo nguồn lực đầu tư đường sắt;

b) Phát triển đô thị đồng bộ với đường sắt để gia tăng lưu lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và góp phần cân đối chi phí vận hành đường sắt; hướng tới mục tiêu giảm phát thải, phát triển đô thị xanh, đáng sống, có bản sắc văn hóa, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;

c) Tạo cơ sở cho việc ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư vào vùng phụ cận, không gian bên trên và bên dưới các nhà ga, đề-pô đường sắt; thúc đẩy phát triển mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị; cung cấp đa dạng các loại hình nhà ở cho nhiều nhóm thu nhập.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và triển khai quy hoạch khu vực TOD cần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau đây:

a) Ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp; tăng cường kết nối chặng đầu - chặng cuối, bảo đảm tiếp cận thuận tiện, an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp; hạn chế phương tiện giao thông cơ giới cá nhân. Thiết kế khu đô thị mở, đảm bảo duy trì và thiết lập kết nối liên thông với mạng lưới đường giao thông xung quanh.

b) Tăng mật độ đường bộ, hệ thống cơ sở hạ tầng và không gian dành cho người đi bộ, xe đạp, bảo đảm tiếp cận thuận tiện, an toàn, thông suốt từ nhiều hướng; giảm chỉ tiêu bãi đỗ xe ô tô trong khu vực lõi.

c) Quy hoạch, thiết kế không gian công cộng, không gian xanh khu vực TOD phải ưu tiên bố trí không gian công cộng, quảng trường kết nối trực tiếp với lối vào nhà ga tạo điều kiện phân tán luồng hành khách dễ dàng, an toàn. Ưu tiên bố trí không gian xanh và mái che trong khu vực TOD, để cung cấp các lối đi có bóng mát, khuyến khích người dân đi bộ và đi xe đạp.

3. Các chỉ tiêu được phép điều chỉnh khi lập quy hoạch khu vực TOD bao gồm:

a) Được phép ưu tiên sử dụng đất hỗn hợp, phát triển tích hợp theo chiều đứng, bố trí không gian ngầm để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu vực TOD. Hệ số sử dụng đất được phép điều chỉnh tăng tối đa không quá 1,5 lần so với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn;

b) Chỉ tiêu về hạ tầng xã hội trong một khu vực TOD được phép phân bồ,cân đối với khu vực liền kề của khu vực TOD, phân khu đô thị liên quan và các khu vực TOD trên cùng hành lang tuyến hoặc trong bán kính phục vụ. Diện tích sàn xây dựng công trình hạ tầng xã hội có thể được tính vào chỉ tiêu sử dụng đấthạ tầng xã hội nhưng không bao gồm chỉ tiêu đất trường học;

c) Được phép tính quy đổi diện tích cây xanh sử dụng hạn chế, cây xanh chuyên dụng, cây xanh trên mái, khối đế công trình, cây xanh đường phố theo tỷ lệ quy đổi 2m2 tương đương 1m² chỉ tiêu đất cây xanh đơn vị ở.

Điều 5. Phạm vi nghiên cứu, ranh giới quy hoạch khu vực TOD

1. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khu vực TOD bao gồm nhà ga, đề-pô và vùng phụ cận được xác định đến ranh các thửa đất nằm trong phạm vi khoảng 1.000m tính từ các lối vào của các ga, đề-pô.

Trường hợp xác định phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khu vực TOD có phát sinh thửa đất có một phần diện tích nằm trong phạm vi 1.000m tính từ các lối vào của các ga, đề-pô thì có thể xác định phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khu vực TOD bao gồm trọn thửa đất hoặc một phần thửa đất.

Đối với các khu vực TOD cấp vùng hoặc cấp quốc gia đã được xác định theo Quy hoạch chung Thủ đô, có thể xem xét mở rộng phạm vi nghiên cứu.

2. Cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tổ chức lập quy hoạch khu vực TOD phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã, phường liên quan rà soát quỹ đất và hiện trạng sử dụng để lập quy hoạch khu vực TOD.

3. Tùy thuộc tính chất của khu vực đô thị xung quanh ga, lưu lượng hành khách thông qua và đặc điểm kết nối giữa các tuyến đường sắt hoặc loại hình giao thông công cộng khác, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khu vực TOD có thể bao gồm ba khu vực nhỏ hơn gồm: khu vực lõi, khu vực chính và khu vực mở rộng.

a) Khu vực lõi là khu vực bao gồm nhà ga hoặc đề-pô, có phạm vi khoảng 200m-500m từ các lối vào của ga hoặc đề-pô, được quy hoạch nhằm ưu tiên xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng, cơ quan hành chính và hạ tầng giao thông nhằm phục vụ tốt nhất cho việc kết nối, tiếp cận thuận tiện và sử dụng giao thông công cộng;

b) Khu vực chính là khu vực tiếp theo bên ngoài khu vực lõi, có phạm vi từ ranh giới ngoài của khu vực lõi đến khoảng 500m-800m từ các lối vào của nhà ga hoặc đề-pô, được quy hoạch nhằm ưu tiên xây dựng các công trình nhà ở cao tầng, công trình dịch vụ công cộng như trường học, trung tâm chăm sóc sức khỏe, không gian sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với các mục tiêu của TOD;

c) Khu vực mở rộng là khu vực tiếp theo bên ngoài khu vực chính, có phạm vi từ ranh giới ngoài của khu vực chính đến khoảng 800m-1.000m từ các lối vào của nhà ga hoặc đề-pô, được quy hoạch nhằm ưu tiên xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng và không gian mở.

4. Sau khi quy hoạch khu vực TOD, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD được phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác có liên quan phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố công khai để đảm bảo tính đồng bộ.

Điều 6. Nội dung, trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu vực TOD

1. Nội dung quy hoạch phân khu khu vực TOD bao gồm:

a) Xác định các khu đất có tiềm năng phát triển dọc hành lang tuyến hoặc trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

b) Xác định phương án tuyến công trình, vị trí công trình và loại hình vận tải. Vai trò và thứ tự ưu tiên phát triển cho các khu vực TOD của từng nhà ga;

c) Xác định ranh giới khu vực TOD;

d) Lập bản đồ cơ cấu sử dụng đất quy hoạch;

đ) Xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với phạm vi lập quy hoạch;

e) Xác định nguyên tắc, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch;

g) Xác định chỉ tiêu về dân số, việc làm, sử dụng đất quy hoạch (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao hoặc tầng cao tối đa, tối thiểu xây dựng công trình), hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố theo cấp đường phân khu vực;

h) Xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế, công viên, cây xanh, mặt nước;

i) Bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó bao gồm hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ kết nối đi-đến nhà ga và tích hợp đa phương thức, hạ tầng dành cho người đi bộ, đi xe đạp, người khuyết tật nhằm tạo điều kiện tiếp cận an toàn, thuận tiện và tăng cường kết nối chặng đầu - chặng cuối, công trình hạ tầng xã hội, nhà ở, nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí không gian ngầm phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu vực lập quy hoạch; 

k) Giải pháp về bảo vệ môi trường; 

1) Đề xuất dự án ưu tiên cần triển khai sớm để thúc đẩy phát triển cả khu vực quy hoạch; dự kiến kế hoạch triển khai làm cơ sở cho việc chuẩn bị đầu tử các dự án theo từng giai đoạn.
2. Trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực TOD: 

a) Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí lập quy hoạch để tuyển chọn tư vấn; không phải lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 

b) Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; 

c) Lập quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến; 

d) Thẩm định quy hoạch; 

đ) Phê duyệt quy hoạch; 

e) Công bố, công khai đồ án quy hoạch; 

g) Lưu trữ đồ án quy hoạch. 

3. Đối với các khu vực chưa có quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1:2.000 thì được phép lập mới quy hoạch phân khu khu vực TOD. Đối với các khu vực đã có quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1:2.000 thì được phép lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị cho phạm vi khu vực TOD. 

4. Cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch khu vực TOD có trách nhiệm lấy ý kiến góp ý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về đề cương nhiệm vụ để tuyển chọn tư vấn lập quy hoạch khu vực TOD trước khi phê duyệt. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. 

5. Trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực TOD: 

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội; 

b) Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 

c) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 7. Nội dung, trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực TOD 

1. Nội dung quy hoạch chi tiết khu vực TOD bao gồm: 

a) Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:2.000; 

b) Xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với phạm vi lập quy hoạch; 

c) Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và quy định về các công trình cần bảo tồn; d) Xác định các công trình điểm nhấn tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và cho toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và nút giao nhau; công viên, cây xanh, mặt nước, không gian mở; 

đ) Bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó bao gồm hạ tầng giao thông, tiện ích kết nối đi và đến các nhà ga và tích hợp đa phương thức; hạ tầng dành cho người đi bộ, đi xe đạp, người khuyết tật nhằm tạo điều kiện tiếp cận an toàn, thuận tiện và tăng cường kết nối chặng đầu - chặng cuối; công trình hạ tầng xã hội, nhà ở, nhà ở xã hội; 

e) Bố trí công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm; 

g) Quy định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng lô đất; 

h) Giải pháp về bảo vệ môi trường. 

2. Trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết khu vực TOD: 

a) Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí lập quy hoạch để tuyển chọn tư vấn; không phải lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 

b) Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; 

c) Lập quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến; 

d) Thẩm định quy hoạch; 

đ) Phê duyệt quy hoạch;

e) Công bố, công khai đồ án quy hoạch; 

g) Lưu trữ đồ án quy hoạch. 

3. Quy hoạch chi tiết khu vực TOD có thể được lập đồng thời hoặc trước quy hoạch phân khu khu vực TOD và có thể có các nội dung cập nhật khác nhau nhằm đảm bảo đáp ứng chính xác nhu cầu phát triển đô thị và các tiêu chí về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Trong trường hợp lập quy hoạch chi tiết khu vực TOD khi chưa có quy hoạch phân khu khu vực TOD thì phải xác định yêu cầu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng với quy mô, cơ cấu dân số được bố trí theo quy hoạch. 

4. Cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch khu vực TOD có trách nhiệm lấy ý kiến góp ý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về đề cương nhiệm vụ để tuyền chọn tư vấn lập quy hoạch khu vực TOD trước khi phê duyệt. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. 

5. Trường hợp quy hoạch chi tiết khu vực TOD có xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận đường sắt để thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái định cư tại chỗ, phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết.

6. Trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực TOD: 

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao hoặc nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư; 

b) Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 

c) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân thành phố uỷ quyền.

Chương III
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN TUYẾN CÔNG TRÌNH, VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH, TỔNG MẶT BẰNG TUYẾN

Điều 8. Nội dung phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đường sắt đối với đường sắt địa phương 
1. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ chuẩn quốc gia VN2000; 
2. Bình đồ tuyến, ga, đề-pô tỷ lệ 1/500 thể hiện đầy đủ tim tuyến bao gồm: 
a) Tọa độ, vị trí công trình theo tuyến; 
b) Chỉ giới đường đỏ công trình đường bộ có liên quan; 
c) Mặt cắt ngang thể hiện vị trí công trình đường sắt; 
d) Ranh giới phạm vi bảo vệ công trình theo phương ngang, ranh giới hành lang an toàn đường sắt. Trong đó bao gồm đất dành cho kết cấu công trình đường sắt, đất phục vụ thi công xây dựng và kết nối, giao diện giữa các hạng mục công trình và hệ thống thiết bị của dự án, kết nối giữa hệ thống đường sắt với các khu vực lân cận, làm cơ sở xác định ranh giới thu hồi đất và quyết định giao đất thực hiện xây dựng công trình đường sắt.

3. Kết quả tham vấn cộng đồng dân cư. 

Điều 9. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đường sắt 

1. Cơ quan lập: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ hoặc chủ đầu tư dự án đường sắt, dự án đường sắt theo mô hình TOD. 

2. Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. 

3. Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

4. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đường sắt được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về đường sắt và pháp luật khác có liên quan.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết; ban hành các quy định cần thiết theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các quy định của Nghị quyết; 

b) Chỉ đạo việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định của Nghị quyết này, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí; chỉ đạo các sở, ngành, cấp xã tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; 

c) Kiện toàn thành phần của Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng Thành phố để thực hiện công tác thẩm định quy hoạch khu vực TOD đảm bảo tuân thủ các mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch khu vực TOD và rút ngắn thời gian thẩm định; 

d) Kiện toàn, rà soát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức được giao triển khai thực hiện quản lý đầu tư dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và pháp luật có liên quan; 

đ) Hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả triển khai quy hoạch phân khu khu vực TOD tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân Thành phố; 

e) Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết này gắn với việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của việc thi hành các quy định của Nghị quyết và phù hợp với thực tiễn quản lý quy hoạch, đầu tư đường sắt và khu vực TOD.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

 Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 12 năm 2025. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.
	
	CHỦ TỊCH



            Phùng Thị Hồng Hà


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 72/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế 

tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 nghỉ việc ngay do thực hiện  

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14, Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;
Xét Tờ trình số 421/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-BPC ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 471/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: 

1. Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; 

2. Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu;

3. Người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. 
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
Chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết này được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Điều 4. Chính sách, chế độ 
Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hưởng các chế độ sau:

1. Được hưởng trợ cấp một lần, mức trợ cấp theo thời gian làm việc tại hội:

a) Đối với người làm việc tại hội từ 05 năm trở lên: mức trợ cấp một lần bằng 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

b) Đối với người làm việc tại hội từ 02 năm đến dưới 05 năm: mức trợ cấp một lần bằng 20 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

c) Đối với người làm việc tại hội dưới 02 năm: mức trợ cấp một lần bằng số tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng nhân với số tháng làm việc thực tế tại hội (không vượt quá 15 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng).

d) Đối với người đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ tại Nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định tại Nghị quyết này.

Kinh phí bổ sung được tính bằng mức trợ cấp quy định tại các điểm a, b, c khoản này trừ đi mức trợ cấp đã hưởng theo chính sách, chế độ của Chính phủ quy định.

2. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương theo phân cấp ngân sách.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.
	
	CHỦ TỊCH



            Phùng Thị Hồng Hà

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 73/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Quy định cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ

thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao

và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 249/2025/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Xét Tờ trình số 426/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế, chính 2 sách, biện pháp uu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao (thực hiện điểm b khoản 4 Điều 24 Luật Thủ đô; Báo cáo thấm tra số 117/BC-BPC ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Ban Pháp chế; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 465/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại Kỳ họp;

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định chi tiết về các nội dung sau: 

1. Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Thành phố”). 

2. Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động công nghệ cao và đổi mới sáng tạo có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện quản lý, hỗ trợ hoạt động công nghệ cao và đổi mới sáng tạo có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 3. Cá nhân làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này tham gia thực hiện, quản lý, hỗ trợ hoạt động công nghệ cao và đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. 

3. Chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ phải bảo đảm hiệu quả thực tế; gắn với kết quả, thành tích, sản phẩm và mức độ đóng góp của tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách; không trùng lặp, chồng chéo với các chính sách hỗ trợ khác.

4. Việc áp dụng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ phải gắn với cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ về kết quả và hiệu quả thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao triển khai. 

5. Bảo đảm tính kế thừa, thống nhất và đồng bộ với các cơ chế, chính sách của Trung ương và của Thành phố; tạo động lực phát triển bền vững cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chương II

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ 

THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO LÀM VIỆC 

TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO

Điều 4. Thẻ nhân lực công nghệ cao 

1. Thẻ nhân lực công nghệ cao được cấp cho cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố và làm căn cứ để áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. 
2. Thẻ nhân lực công nghệ cao được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 
3. Thẻ nhân lực công nghệ cao gồm 04 hạng thẻ, theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp, lần lượt như sau: Thẻ kim cương, Thẻ vàng, Thẻ bạc và Thẻ đồng. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một hạng thẻ duy nhất tại một thời điểm. 
4. Thời hạn hiệu lực thẻ nhân lực công nghệ cao: 
a) Được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc hình thức hợp đồng hay thỏa thuận thuê, đặt hàng, hợp tác; 
b) Tối đa 05 năm kể từ thời điểm cấp thẻ; 
c) Trong 06 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng, cá nhân thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ để tiếp tục được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. 
5. Nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao: 
a) Cá nhân duy trì thời gian đủ 20 năm tại một hạng thẻ được nâng hạng lên hạng thẻ cao hơn liền kề; 
b) Cá nhân đã được cấp thẻ nhân lực công nghệ cao, khi đáp ứng điều kiện của hạng thẻ cao hơn theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết này được nâng lên hạng thẻ cao hơn tương ứng.

Điều 5. Điều kiện cấp thể nhân lực công nghệ cao 

1. Cá nhân được cấp thẻ nhân lực công nghệ cao là nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật và đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố;
b) Được tuyền dụng làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. 

2. Đối tượng được cấp Thẻ đồng bao gồm cá nhân thực hiện hoạt động hoặc hỗ trợ trực tiếp hoạt động công nghệ cao và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối tượng được cấp Thẻ bạc đáp ứng quy định khoản 1 Điều này và thuộc một trong các đổi tượng sau: 

a) Kỹ sư trẻ tài năng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 263/2025/NĐ-CP; 

b) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 179/2024/NĐ-CР; 

c) Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. 

4. Đối tượng được cấp Thẻ vàng đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này và thuộc một trong các đối tượng sau: 

a) Kiến trúc sư trưởng Dự án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điều 10 Nghị định số 231/2025/NĐ-СP; 

b) Chuyên gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điều 3 Nghị định số 249/2025/NĐ-CP;
c) Nhà khoa học trẻ tài năng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định số 263/2025/NĐ-СР; 

d) Nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 179/2024/NĐ-CP. 
5. Đối tượng được cấp Thẻ kim cương đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này và thuộc một trong các đối tượng sau: 
a) Tổng công trình sư Hệ thống về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điều 6 Nghị định số 231/2025/NĐ-CP; 
b) Tổng công trình sư Dự án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điều 7 Nghị định số 231/2025/NĐ-CP; 
c) Kiến trúc sư trưởng cấp bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điều 8 Nghị định số 231/2025/NĐ-CP; 
d) Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điều 9 Nghị định số 231/2025/NĐ-CP.
 Điều 6. Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với đối tượng được cấp Thẻ đồng 
Đối tượng được cấp Thẻ đồng được hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ như sau:

1. Được ưu tiên thuê, mua, thuê mua nhà ở, nhà lưu trú cho người làm việc tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật. 

2. Được Thành phố hỗ trợ 100% giá vé theo tháng cho cá nhân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng (bao gồm: phương tiện đường sắt đô thị, ô tô chở khách tuyến cố định, xe buýt) trên địa bàn Thành phố trong thời gian 03 năm đầu kể từ lần đầu tiên cấp thẻ nhân lực công nghệ cao. 

3. Được Thành phố xem xét phong, tặng danh hiệu vinh dự của Thành phố, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác theo quy định pháp luật khi có nhiều cống hiến đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Điều 7. Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với đối tượng được cấp Thẻ bạc 

Đối tượng được cấp Thẻ bạc được hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ như sau: 

1. Được hưởng đầy đủ cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với Thẻ đồng quy định tại Điều 6 Nghị quyết này. 

2. Thành phố hỗ trợ 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công liên quan đến hoạt động công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

3. Cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố có trụ sở tại khu công nghệ cao: 

a) Được hưởng các chính sách tương tự đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 11 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP bao gồm: chính sách thu hút; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách ưu tiên trong bố trí, sử dụng sau tuyễn dụng; 

b) Việc đền bù chi phí đào tạo sau đại học đối với công chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 171/2025/NĐ-CP; việc đền bù chi phí đào tạo sau đại học đối với viên chức thực hiện theo quy định pháp luật về viên chức.

Điều 8. Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với đối tượng được cấp Thẻ vàng 

Đối tượng được cấp Thẻ vàng được hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ như sau: 

1. Được hưởng đầy đủ cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với Thẻ đồng quy định tại Điều 6 Nghị quyết này. 
2. Được Thành phố hỗ trợ 100% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công liên quan đến hoạt động công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
3. Được ưu tiên thuê mặt bằng và trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố. 

4. Cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố có trụ sở tại khu công nghệ cao được hưởng các chính sách tương tự đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 179/2024/NĐ-CР. 

5. Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài: 

a) Được tham gia các chương trình, đề án đẩy mạnh hợp tác, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố; 

b) Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của cá nhân được cấp Thẻ vàng được Thành phố hỗ trợ 50% học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại khu công nghệ cao trong thời gian làm việc tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố.

Điều 9. Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với đối tượng được cấp Thẻ kim cương 

Đối tượng được cấp Thẻ kim cương được hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ như sau: 

1. Được hưởng đầy đủ cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với Thẻ đồng quy định tại Điều 6 Nghị quyết này. 

2. Được Thành phố hỗ trợ 100% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công liên quan đến hoạt động công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

3. Trường hợp có nhu cầu về nhà ở, được Thành phố bố trí và hỗ trợ 100% chi phí thuê nhà ở, nhà ở lưu trú cho người làm việc tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. 

4. Được ưu tiên thuê mặt bằng và trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố. 

5. Cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố có trụ sở tại khu công nghệ cao được xem xét bố trí đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố tại khu công nghệ cao mà không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn khác ngoài Nghị quyết này.

6. Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài: 

a) Được tham gia các chương trình, đề án đẩy mạnh hợp tác, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố; 

b) Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của cá nhân được cấp Thẻ kim cương được Thành phố hỗ trợ 100% học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại khu công nghệ cao. 

Điều 10. Thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao 
1. Thẻ nhân lực công nghệ cao bị thu hồi trong các trường hợp: 

a) Theo nguyện vọng của cá nhân; 

b) Không đáp ứng điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao quy định tại Điều 5 Nghị quyết này; 

c) Có hành vi gian lận trong hồ sơ; 

d) Có hành vi vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

đ) Cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân làm việc đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 

2. Trong trường hợp cá nhân đang hưởng cơ chế, chính sách, ưu đãi, biện pháp hỗ trợ tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết này thuộc một trong các trường hợp tại khoản 1 Điều này, trong thời gian không quá 01 tháng, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động đó có trách nhiệm báo cáo và lập hồ sơ đề nghị thu hồi, gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11. Trình tự, thủ tục triển khai các chính sách thu hút nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao 

1. Trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao được quy định chỉ tiết tại mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Trình tự, thủ tục, phê duyệt cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao được quy định chi tiết tại mục 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Trình tự, thủ tục, phê duyệt cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao được quy định chi tiết tại mục 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.

 4. Trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao được quy định chi tiết tại mục 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
5. Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao được quy định chỉ tiết tại mục 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Chương III

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO

Điều 12. Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ 

Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội, có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ, ưu đãi sau: 

1. Được ưu tiên thuê trang thiết bị, thuê mặt bằng tại hạ tầng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thành phố thành lập tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. 

2. Được Thành phố hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ bao gồm tư vấn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả, đại diện pháp lý và các dịch vụ chuyên môn thông qua các hạ tầng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thành phố thành lập tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố nhưng không quá 100.000.000 đồng/đối tượng/hồ sơs (một trăm triệu đồng). 

3. Được Thành phố hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm chi phí duy trì, gia hạn, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế; tư vấn định giá tài sản trí tuệ, tư vấn hợp đồng chuyển giao, hợp đồng mua bán công nghệ, xử lý tranh chấp và các dịch vụ chuyên môn liên quan thông qua các hạ tầng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thành phố thành lập tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố nhưng không quá 100.000.000 đồng/đối tượng/hồ sơ (một trăm triệu đồng). 

4. Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ được lựa chọn mức hỗ trợ, ưu đãi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hoặc điểm a và điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND.

Điều 13. Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của HĐND Thành phố quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội, có trụ sở tại khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ, ưu đãi sau: 

1. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Luật Thủ đô và được Thành phố hỗ trợ 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
2. Được Thành phố hỗ trợ 70% chỉ phí thuê trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố đầu tư tại khu công nghệ cao nhưng không quá 150.000.000 đồng/năm/đối tượng (một trăm năm mươi triệu đồng). 

3. Được Thành phố hỗ trợ 70% giá trị hợp đồng thuê mặt bằng tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố đầu tư tại khu công nghệ cao nhưng không quá 20.000.000 đồng/tháng/đối tượng (hai mươi triệu đồng). 

4. Thời gian hỗ trợ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 14. Trình tự, thủ tục triển khai các chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao 

Trình tự, thủ tục áp dụng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao về hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 12 và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 13 được quy định chỉ tiết tại mục 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao được bố trí từ ngân sách của Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước có liên quan 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố có quyền hạn và trách nhiệm: 

a) Thống nhất chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này; 

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi hành Nghị quyết; trong trường hợp cần thiết, ban hành quy định hướng dẫn, thủ tục hành chính cụ thể để tổ chức thi hành Nghị quyết; 

c) Cân đối bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật;

d) Hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao. 

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc ban hành sửa đổi, bố sung hoặc thay thế cho phù hợp với điều kiện của Thành phố. 

2. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Ban Quản lý”) có trách nhiệm: 

a) Chủ trì tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại, nâng hạng, thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao; chủ động thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao khi phát hiện cá nhân được hưởng cơ chế, chính sách, ưu đãi, biện pháp hỗ trợ tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết này thuộc một trong các trường hợp tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết này; 

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết này; tham mưu UBND Thành phố quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành triển khai Nghị quyết này sau khi được Hội đồng nhân dân thông qua; 

c) Tiếp nhận, quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ kịp thời, đúng nội dung, đúng đối tượng và đúng quy định của Nghị quyết này và quy định của pháp luật có liên quan; 

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao;
e) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức các hoạt động vinh danh, khen thưởng doanh nghiệp, tổ chức có thành tích, hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; 

g) Chủ trì giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách khi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao. 

3. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội có trách nhiệm:
a) Đầu mối, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, hỗ trợ liên quan đến hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ tại khu công nghệ cao quy định tại Điều 12 và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại khu công nghệ cao quy định tại Điều 13 Nghị quyết này; 

b) Trường hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội chưa được thành lập và hoạt động kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội quy định tại Nghị quyết này. 

4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

5. Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Ban Quản lý, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội triển khai, hỗ trợ liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp tại khu công nghệ cao; 

b) Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, nội dung và phạm vì được ưu đãi, hỗ trợ. Đồng thời, cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các thông tin trong hồ sơ, tài liệu, chứng từ gốc liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động được hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao, cơ quan, tổ chức, cá nhân hưởng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm; bảo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Quản lý.

Điều 18. Giám sát thi hành Nghị quyết 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện.

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2025. 

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị quyết này với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước hoặc của Thành phố về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Nghị quyết này. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc điều kiện thuận lợi hơn so với Nghị quyết này thì đối tượng được hưởng ưu đãi được áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất. 

3. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thể bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.

	
	CHỦ TỊCH
Phùng Thị Hồng Hà


Phụ lục I

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, TRIẾN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAО VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO

(Kèm theo Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
1. Trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao 

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là “đơn vị”) lập 01 bộ hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao và trình Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố (sau đây gọi tắt là “Ban Quản lý”) phê duyệt hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao thông qua hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý tổ chức đánh giá, thẩm định hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết này; 
Trường hợp cần bổ sung, làm rõ hoặc giải trình hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao, Ban Quản lý yêu cầu đơn vị bổ sung, giải trình nội dung đề nghị và các tài liệu có liên quan (nểu có); 

c) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, giải trình nội dung đề nghị và các tài liệu có liên quan (nếu có), đơn vị đề nghị hỗ trợ có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Trường hợp cần thiết, Ban Quản lý tổ chức đánh giá, thẩm định lại hồ sơ bổ sung theo quy trình và thời hạn quy định tại mục này; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo ý kiến thẩm định hoặc không được bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu, Ban Quản lý thông báo cho đơn vị về việc từ chối phê duyệt; 

d) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả đánh giá, thẩm định và hồ sơ bổ sung (nếu có), Ban Quản lý ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao; 

đ) Căn cứ quyết định phê duyệt hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao của Ban Quản lý, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan triển khai hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này; 

e) Hồ sơ cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao gồm: 
- Đơn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 00-ĐĐN kèm theo Nghị quyết này); 
- Danh sách cá nhân đề nghị; 
- Đơn đề nghị cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao (theo mẫu số 01-ĐĐNCT kèm theo Nghị quyết này);
- Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc tương đương); 

- Bản sao Giấy xác nhận chức danh hoặc danh hiệu chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

2. Trình tự, thủ tục, phê duyệt cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao

 a) Đơn vị lập 01 bộ hồ sơ cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao và trình Ban Quản lý phê duyệt hồ sơ cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao thông qua hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo ý kiến đánh giá, Ban Quản lý thông báo cho đơn vị về việc từ chối phê duyệt; 

c) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả đánh giá, Ban Quản lý ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao; 
d) Hồ sơ cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao gồm; 
- Đơn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 00-ĐĐN kèm theo Nghị quyết này); 
- Danh sách cá nhân đề nghị; 
- Đơn đề nghị cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao (theo mẫu số 01-ĐĐNCĐ kèm theo Nghị quyết này); 
- Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc tương đương); 
- Bản sao Quyết định cấp thẻ nhân lực công nghệ cao. 

3. Trình tự, thủ tục, phê duyệt cấp lại thể nhân lực công nghệ cao

 a) Đơn vị lập 01 bộ hồ sơ cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao và trình Ban Quản lý phê duyệt hồ sơc cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao thông qua hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết này;

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo ý kiến đánh giá, Ban Quản lý thông báo cho đơn vị về việc từ chối phê duyệt; 

c) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả đánh giá, Ban Quản lý ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao; 

d) Hồ sơ cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao cac gồm: 

- Đơn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 00-ĐĐN kèm theo Nghị quyết này); 

- Danh sách cá nhân đề nghị; 

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao (theo mẫu số 01-ĐĐN- CL kèm theo Nghị quyết này); 

- Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc tương đương); 

- Bản sao Quyết định cấp thẻ nhân lực công nghệ cao.

4. Trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao
a) Đơn vị lập 01 bộ hồ sơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao và trình Ban Quản lý phê duyệt hồ sơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao thông qua hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý tổ chức đánh giá, thẩm định hồ sơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết này; 
Trường hợp cần bổ sung, làm rõ hoặc giải trình hồ sơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao, Ban Quản lý yêu cầu đơn vị bổ sung, giải trình nội dung đề nghị và các tài liệu có liên quan (nếu có); 

c) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, giải trình nội dung đề nghị và các tài liệu có liên quan (nếu có), đơn vị đề nghị hỗ trợ có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Trường hợp cần thiết, Ban Quản lý tổ chức đánh giá, thẩm định lại hồ sơ bổ sung theo quy trình và thời hạn quy định tại mục này; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo ý kiến thẩm định hoặc không được bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu, Ban Quản lý thông báo cho đơn vị về việc từ chối phê duyệt; 

d) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả đánh giá, thẩm định và hồ sơ bổ sung (nếu có), Ban Quản lý ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao; 

đ) Căn cứ quyết định phê duyệt hồ sơsơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao của Ban Quản lý, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan triển khai hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này; 

e) Hồ sơ nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao gồm: 

- Đơn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 00-ĐĐN kèm theo Nghị quyết này): 
- Danh sách cá nhân đề nghị; 

- Đơn đề nghị nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao (theo mẫu số 01-ĐĐNNH kèm theo Nghị quyết này); 

- Bản sao Quyết định cấp thẻ nhân lực công nghệ cao; 

- Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc tương đương); 

- Giấy xác nhận chức danh hoặc danh hiệu chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

5. Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao 

a) Đơn vị lập 01 bộ hồ sơ thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao và gửi Ban Quản lý thông qua hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Căn cứ xác nhận thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao của Ban Quản lý, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan dừng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyêt này; 
c) Hồ sơ thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao gồm: 

- Đơn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 00-ĐĐN kèm theo Nghị quyết này); 

- Danh sách cá nhân đề nghị; 

- Đơn đề nghị thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao (theo mẫu số 01-ĐĐNTH kèm theo Nghị quyết này).

6. Trình tự, thủ tục áp dụng cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao 

a) Đơn vị lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ các chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và gửi về Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội phê duyệt thống qua hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

b) Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ, ưu đãi theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị quyết này; 

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo gồm: 

- Đơn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 00-ĐĐN kèm theo Nghị quyết này); 

- Bản sao Quyết định phê duyệt hỗ trợ của UBND Thành phố quy định tại Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND./. 
7. Các Biểu mẫu triển khai hỗ trợ 
Mẫu 00-ĐĐN: Đơn đề nghị của đơn vị; 
Mẫu 01-ĐĐN-CT: Đơn đề nghị cấp mới thẻ nhân lực công nghệ cao; 
Mẫu 01-ĐĐN-CĐ: Đơn đề nghị cấp đổi thẻ nhân lực công nghệ cao; 
Mẫu 01-ĐĐN-CL: Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân lực công nghệ cao; 
Mẫu 01-ĐĐN-NH: Đơn đề nghị nâng hạng thẻ nhân lực công nghệ cao; 
Mẫu 01-ĐĐN-TH: Đơn đề nghị thu hồi thẻ nhân lực công nghệ cao.

Mẫu 00-ĐĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

1. Tên cơ quan/tổ chức đề nghị hỗ trợ: ……………………………………..…….

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….......

3. Điện thoại: ……………………………………………………………………..

4. Fax: ………………………………………………………………………….…

5. E-mail: …………………………………………………………………………

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

7. Mã số cơ quan/tổ chức: ……………………………………………………..…

8. Đề nghị xem xét hỗ trợ: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

9. Các tài liệu kèm theo:

(1) ………………………………………………………………………………..

(2) ………………………………………………………………………………...

	Nơi nhận:

- Như trên;
	...., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu 01-ĐĐN-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI 
THẺ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: ............................................................... 2. Giới tính: .......................

3. Ngày sinh: ...........................................................................................................

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………...…………

5. CC/CCCD/CMND: …………………………………………………………….

6. Đơn vị công tác: ……………………………….………………………………

7. Chức vụ/vị trí công tác: ….…………………………………………………….

8. Đề nghị xem xét hỗ trợ cấp thẻ hạng: 

	☐ Thẻ đồng
	☐ Thẻ bạc
	☐ Thẻ vàng
	☐ Thẻ kim cương


9. Các tài liệu kèm theo:

(1) ………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………

Tôi cam kết các tài liệu gửi đến Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội là đúng sự thật.

	XÁC NHẬN 
CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	...., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 01-ĐĐN-CĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI 
THẺ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: ............................................................... 2. Giới tính: .......................

3. Ngày sinh: ...........................................................................................................

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………...…………

5. CC/CCCD/CMND: …………………………………………………………….

6. Đơn vị công tác: ……………………………….………………………………

7. Chức vụ/vị trí công tác: ….…………………………………………………….

8. Lý do cấp đổi: .……………………………….………………………………...

9. Các tài liệu kèm theo:

(1) ………………………………………………………………………………..

(2) ………………………………………………………………………………...

Tôi cam kết các tài liệu gửi đến Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội là đúng sự thật.

	XÁC NHẬN 
CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	...., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 01-ĐĐN-CL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
THẺ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: ............................................................... 2. Giới tính: .......................

3. Ngày sinh: ...........................................................................................................

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………...………....

5. CC/CCCD/CMND: …………………………………………………………….

6. Đơn vị công tác: ……………………………….………………………………

7. Chức vụ/vị trí công tác: ….…………………………………………………….

8. Lý do cấp lại: ….……………………………….………………………………

9. Các tài liệu kèm theo:

(1) ………………………………………………………………………………...

(2) ………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết các tài liệu gửi đến Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội là đúng sự thật.

	XÁC NHẬN 
CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	...., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 01-ĐĐN-NH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG 
THẺ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: ............................................................... 2. Giới tính: .......................

3. Ngày sinh: ...........................................................................................................

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………...………....

5. CC/CCCD/CMND: …………………………………………………………….

6. Đơn vị công tác: ……………………………….………………………………

7. Chức vụ/vị trí công tác: ….…………………………………………………….

8. Đề nghị xem xét hỗ trợ nâng hạng thẻ: 

	☐ Thẻ bạc
	☐ Thẻ vàng
	☐ Thẻ kim cương


9. Các tài liệu kèm theo:

(1) …………………………………………………………………………….....

(2) ………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết các tài liệu gửi đến Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội là đúng sự thật.

	XÁC NHẬN 
CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	...., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 01-ĐĐN-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU HỒI 
THẺ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: ............................................................... 2. Giới tính: .......................

3. Ngày sinh: ...........................................................................................................

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………...………....

5. CC/CCCD/CMND: …………………………………………………………….

6. Đơn vị công tác: ……………………………….………………………………

7. Thẻ nhân lực công nghệ cao (loại thẻ): ….……………………………………

8. Lý do thu hồi: ….……………………………………………………................

9. Các tài liệu kèm theo:

(1) ………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………

Tôi cam kết các tài liệu gửi đến Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội là đúng sự thật.

	
	...., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 74/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 423/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-BPC ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.

	
	CHỦ TỊCH

  Phùng Thị Hồng Hà

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 75/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với 
lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bố sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 16/2025/NĐCP và Nghị định số 220/2025/NĐ-CР; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình số 390/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Üy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 111/BC-BPC ngày 22 tháng 11 năm 2025 củа Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chi tiết mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn (tổ) đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn thành phố Hà Nội và việc bảo đảm kinh phí mua Báo Quốc phòng Thủ đô cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân thường trực thuộc quyền quân lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân, lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Điều 3. Quy định mức phụ cấp hằng tháng của Thôn (tổ) đội trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố Hà Nội; giao ngân sách cấp xã bảo đảm kinh phí mua Báo Quốc phòng Thủ đô cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân thường trực thuộc quyền quản lý 

1. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn (tổ) đội trưởng bằng 2.340.000 đồng (tương đương 1,0 lần mức lương cơ sở). 

2. Trợ cấp ngày công lao động của Dân quân khi thực hiện nhiệm vụ (bao gồm cả Dân quân thường trực). 

Mức trợ cấp ngày công lao động của Dân quân khi được huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hưởng trợ cấp ngày công lao động là 435.000đồng/người/ngày; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng; 

Trường hợp dân quân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương cấp xã trở lên, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng. 

3. Giao ngân sách cấp xã bảo đảm kinh phí mua Báo Quốc phòng Thủ đô cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân thường trực thuộc quyền quản lý. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.

	
	CHỦ TỊCH

  Phùng Thị Hồng Hà


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 76/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội

(thực hiện khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, củu hộ số 55/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2021/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Xét Tờ trình số 424/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Üy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; Báo cáo thẩm tra số 112/BC-BPC ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 479/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy định mức tiền phạt áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là Nghị định số 106/2025/NĐ-CP).
2. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này được áp dụng theo quy định của Nghị định số 106/2025/NĐ-CР. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 3. Mức tiền phạt 

1. Mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này từ 1,2 lần đến 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành. 

2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị quyết là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 02 lần mức tiền phạt đối với cá nhân.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng về thẩm quyền xử phạt 

Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP của Chính phủ có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này. 

Điều 5. Các hành vi vi phạm hành chính áp dụng mức tiền phạt 

Áp dụng mức tiền phạt theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này đối với 69 hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ chi tiết được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.

b) Tổ chức tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 8. Quy định chuyển tiếp 

a) Đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị quyết đã được lập Biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CР. 

b) Trường hợp Chính phủ có điều chỉnh, sửa đổi đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của Chính phủ. 

c) Trường hợp pháp luật có điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thì thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025./.

	
	CHỦ TỊCH

  Phùng Thị Hồng Hà


Phụ lục

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ÁP DỤNG MỨC TIỀN PHẠT CAO HƠN MỨC TIỀN PHẠT QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2025/NĐ-CP 

CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các đối tượng quy định tại Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hằng năm cho đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được huẩn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được niêm yết. 

4. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vị không ban hành hoặc không niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

5. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm số người theo quy định. 

6. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi cơ quan, tổ chức hoạt động trong cơ sở không cử người tham gia Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 

7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy có dưới 20 người thường xuyên làm việc. 

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 

9. Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành. 

10. Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 10.500.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

11. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại văn bản kiến nghị để cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

12. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy định kỳ. 

13. Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc đình chỉ hoạt động có thời hạn tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người có thẩm quyền. 

14. Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

15. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy theo quy định. 

16. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định. 

17. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn phòng cháy. 

18. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị điện phòng nổ đã được trang bị, lắp đặt. 

19. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp hoặc bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm theo quy định. 

20. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng theo quy định.

21. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản hoặc sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định.

 22. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi để hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ có chỉ số nguy hiểm cháy, nổ vượt quá giới hạn dưới của giới hạn nồng độ bắt cháy. 

23. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

24. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị phát hiện rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đã được trang bị, lắp đặt.

25. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện đã được trang bị, lắp đặt. 

26. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt thiết bị phát hiện rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 

27. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi san, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định. 

28. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi san, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ sang thiết bị chứa không đúng chủng loại hoặc không phù hợp với loại chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 

29. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp, bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không bảo đảm an toàn phòng cháy. 

30. Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 10.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy của phương tiện giao thông khi vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 

31. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không được phép trên cùng một phương tiện giao thông. 

32. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện giao thông vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 

33. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hànhvi không thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy khi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện giao thông. 

34. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy cho thiết bị, đường ống chuyển chất khí, chất lỏng dễ cháy, nổ.

35. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo đảm an toàn phòng cháy. 

36. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình trong quá trình sử dụng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơcơ quan quản lý chuyên ngành. 

37. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi Hoán cải phương tiện giao thông trong quá trình sử dụng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành.

38. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc sản xuất, lắp ráp, đóng mới phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành. 

39. Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi tấy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. 

40. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ không bảo đảm theo quy định. 

41. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ. 

42. Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 10.500.000 đồng đối với hành vi trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không bảo đảm theo quy định. 

43. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm theo quy định. 

44. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 

45. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành. 

46. Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị báo cháy độc lập đã được trang bị, lắp đặt. 

47. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống báo cháy đã được trang bị, lắp đặt.

48. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vì không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt. 

49. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đưa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

50. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy không bảo đảm nội dung theo quy định. 

51. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định. 

52. Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới không bảo đảm nội dung theo quy định. 

53. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống thông gió thoát khói không bảo đảm theo quy định. 

54. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vì trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực cần chống nhiễm khói không bảo đảm theo quy định. 

55. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 37.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thông gió tự nhiên hoặc không duy trì hệ thống thông gió thoát khói đã được trang bị, lắp đặt. 

56. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 37.500.000 đồng đối với hành vì không duy trì hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực cần chống nhiễm khói đã được trang bị, lắp đặt. 

57. Phạt tiền từ 36.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì giải pháp thông gió cho khu vực sản xuất, bảo quản, kinh doanh, sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đã được trang bị, lắp đặt. 

58. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng đối với hành vi lắp gương trên đường thoát nạn. 

59. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng đối với hành vi của đi trên lối ra thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn. 

60. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi để vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác không bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy. 

61. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm dầu mỏ.

62. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt ống dẫn khí cháy, chất lỏng cháy tại khu vực không được phép hoặc không bảo đảm an toàn phòng cháy. 

63. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các nhà và công trình. 

64. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bộ phận ngăn cháy, trừ hành vi quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 106/2025/NĐ-CP.

65. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm hoặc bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy cơ giới. 

66. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi cố ý báo cháy giả. 

67. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi không báo cháy. 

68. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy thực hiện chữa cháy. 

69. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng việc tham gia chữa cháy để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
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